
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C510301131 Lê Chuẩn CCĐ12
2 12C510301144 Phạm Viết Lam CCĐ12
3 12C510301146 Nguyễn Lê Nam CCĐ12
4 12C510301152 Nguyễn Thanh Thảo CCĐ12
5 12C510301154 Hồ Văn Thư CCĐ12
6 14C510301005 Trần Quốc Cường CCĐ14
7 14C510301020 Ngô Thành Kính CCĐ14 Học lại
8 12C510201047 Trần Văn Đông CCK12A
9 12C510201055 Từ Tấn Lập CCK12A

10 12C510201060 Phạm Ngọc CCK12A
11 12C510201104 Nguyễn Tấn Nho CCK12B
12 12C510201110 Đinh Văn Quang CCK12B
13 12C510201120 Phan Đình Triều CCK12B
14 12C510201121 Nguyễn Bá Trình CCK12B
15 12C510201124 Phạm Ngọc Tuấn CCK12B
16 14C510201001 Lê Tuấn Biên CCK14A Học lại
17 14C510201003 Phạm Văn Duyên CCK14A Học lại
18 14C510201051 Huỳnh Tấn Linh CCK14A
19 14C510201020 Nguyễn Hữu Phương CCK14A
20 14C510201029 Mai Đức Thuận CCK14A
21 14C510201004 Huỳnh Đình Toàn CCK14A Học lại
22 14C510201071 Nguyễn Tiến Toàn CCK14A
23 14C510201040 Nguyễn Văn Vui CCK14A Học lại
24 14C510201106 Nguyễn Văn Đạt CCK14B
25 12C480201065 Đinh Văn Chuốt CCT12
26 12C480201071 Lê Minh Đạt CCT12 Học lại
27 12C480201070 Trần Minh Dũng CCT12
28 12C480201073 Bùi Thị Thúy Hằng CCT12
29 12C480201082 Nguyễn Tuấn Khánh CCT12
30 12C480201093 Trần Quốc Nguyên CCT12 Học lại
31 12C480201106 Phạm Đình Thắng CCT12
32 12C480201104 Nguyễn Tấn Thành CCT12
33 11C6500687 Lê Thạnh CCT12
34 12C480201109 Nguyễn Thị Minh Tiền CCT12
35 12C480201110 Lê Anh Tín CCT12
36 12C480201116 Nguyễn Văn Trọng CCT12
37 13C480201210 Trần Vương Quốc Anh CCT13B
38 14C480201018 Đinh Thế Mạnh CCT14A Học lại
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39 14C480201025 Đinh Văn Théo CCT14A Học lại
40 13C140210142 Đinh Văn Đần CSI13
41 13C140210141 Võ Tiến Dũng CSI13
42 13C140210153 Võ Thị Kim Liễu CSI13
43 14C140214001 Phạm Thị Phương Diệu CSKc14 Học lại
44 14C140214002 Phạm Thị Kim Hà CSKc14
45 14C140214007 Nguyễn Ngọc Mỹ CSKc14 Học lại
46 14C140214023 Hồ Thị Xuân Nga CSKc14 Học lại
47 14C140214011 Võ Văn Phấn CSKc14 Học lại
48 14C140214016 Nguyễn Thành Trung CSKc14 Học lại

Danh sách này có 48 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2015
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